	Phụ lục

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

(Kèm theo Kế hoạch ban hành theo Quyết định số 4197/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai)




	STT
	Dự án
	Địa điểm
	Diện tích (ha)
	Tổng số căn
	Khả năng bố trí (người)
	Số căn dự kiến đưa vào sử dụng
	Số căn có thể bố trí 2016 -2020

	
	
	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	

	Toàn tỉnh (07 dự án)
	
	14,81
	2.834
	17.100
	0
	0
	289
	813
	1.083
	2.185

	I
	Thành phố Biên Hòa
	
	8,61
	2.684
	16.100
	0
	0
	139
	813
	1.083
	2.035

	1
	KTX 04 tầng CĐ Quản trị Sonadezi
	TP. Biên Hòa
	1,5
	250
	1.500
	 
	 
	 
	125
	125
	250

	2
	KTX Đại học Mở TP. HCM giai đoạn 02
	TP. Biên Hòa
	0,5
	417
	2.500
	 
	 
	139
	139
	139
	417

	3
	KTX 09 tầng CĐ Quản trị Sonadezi
	TP. Biên Hòa
	1,5
	667
	4.000
	 
	 
	 
	222
	226
	448

	4
	KTX sinh viên Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
	TP. Biên Hòa
	2,3
	583
	3.500
	 
	 
	 
	194
	209
	403

	5
	KTX cơ sở 2 Trường Đại học Đồng Nai
	TP. Biên Hòa
	2,4
	267
	1.600
	 
	 
	 
	133
	134
	267

	6
	Khối KTX 05 tầng Trường II CĐ Kỹ thuật Công nghệ Đồng Nai
	TP. Biên Hòa
	0,41
	500
	3.000
	 
	 
	 
	0
	250
	250

	II
	Long Thành
	
	6,2
	150
	1.000
	0
	0
	150
	0
	0
	150

	1
	KTX Cao đẳng Nghề Lilama
	Huyện Long Thành
	6,2
	150
	1.000
	 
	 
	150
	 
	 
	150


2. Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội cho công nhân và nhà ở xã hội cho các đối tượng
	STT
	Dự án
	Địa điểm
	Diện tích (ha)
	Tổng số căn
	Số căn đã hoàn thành
	Số căn dự kiến đưa vào sử dụng
	Số căn bố trí 2016 -2020

	
	
	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	

	Toàn tỉnh (38 dự án)
	
	166,0
	16.295
	966
	556
	901
	1.044
	3.816
	11.498
	17.815

	A
	Các dự án có thông tin cụ thể về số căn (25 dự án)
	
	102,9
	16.295
	966
	556
	901
	1.044
	3.816
	9.012
	15.329

	I
	Thành phố Biên Hòa
	
	10,2
	2.793
	0
	0
	408
	0
	250
	2.135
	2.793

	1
	Dự án nhà ở xã hội tại TP. Biên Hòa (Cường Thuận IDICO)
	TP. Biên Hòa
	0,7
	532
	
	
	
	
	
	532
	532

	2
	Khu tái định cư và nhà ở công nhân (Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28)
	Phường Long Bình, TP. Biên Hòa
	2,6
	256
	
	
	
	
	
	256
	256

	3
	Dự án nhà ở thu nhập thấp tại phường Tam Hòa (Công ty Sơn An)
	TP. Biên Hòa
	0,6
	408
	
	
	408
	
	
	
	408

	4
	Dự án khu dịch vụ phục vụ công nhân (Công ty CP Taekwang Vina)
	KCN Agtex Long Bình, TP. Biên Hòa
	3,9
	384
	
	
	
	
	
	384
	384

	5
	Chung cư A6, A7 (nhà ở xã hội) (Công ty Hoàng Quân)
	TP. Biên Hòa
	
	500
	
	
	
	
	250
	250
	500

	6
	Khu nhà ở cho CN và thu nhập thấp (C.ty TNHH Minh Luận)
	Xã Hóa An, TP. Biên Hòa
	2,1
	501
	
	
	
	
	
	501
	501

	7
	Nhà xã hội (Công ty TNHH Lực Sinh)
	Phường Bửu Hòa
	0,3
	212
	
	
	
	
	
	212
	212

	II
	Nhơn Trạch
	
	28,6
	7.194
	701
	556
	493
	699
	1.812
	2.933
	6493

	1
	Khu nhà ở công nhân và chuyên gia Vạn Phúc (Công ty TNHH Vạn Phúc)
	Xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch
	9,0
	740
	
	
	
	
	
	740
	740

	2
	Ký túc xá cho công nhân (Công ty TNHH Hyosung Việt Nam)
	Xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch
	0,5
	146
	
	146
	
	
	
	
	146

	3
	Khu nhà ở công nhân (trong KCN Nhơn Trạch 1) (IDICO)
	Huyện Nhơn Trạch
	10,0
	3.520
	701
	410
	205
	411
	794
	999
	2819

	4
	Dự án Chung cư CC-02 (nhà XH) (Công ty CP Đệ Tam)
	Xã Phước An, huyện Nhơn Trạch
	5,0
	2.192
	
	
	288
	288
	808
	808
	2192

	5
	Khu nhà ở xã hội 1,94 ha trong khu dân cư 21,55 ha (Tổng C.ty DIC)
	Xã Hiệp Phước
	1,9
	420
	
	
	
	
	210
	210
	420

	6
	Nhà ở xã hội (C.ty TNHH Địa ốc Phúc Nguyên Khang)
	Xã Long Thọ
	2,2
	176
	
	
	
	
	
	176
	176

	III
	Long Thành
	
	48,9
	4087
	160
	0
	0
	0
	1425
	2502
	3927

	1
	Khu nhà ở công nhân Tam An 1 (Công ty CP Sonadezi Long Thành)
	Xã Tam An, huyện Long Thành
	35,7
	640
	160
	
	
	
	
	480
	480

	2
	Nhà ở công nhân KCN Lộc An - Bình Sơn (giai đoạn 01)
	Lộc An - Bình Sơn
	3,7
	887
	
	
	
	
	440
	447
	887

	3
	Khu chung cư nhà ở xã hội (Công ty Cổ phần Long Thuận Lộc)
	Xã An Phước, huyện Long Thành
	3,9
	2.400
	
	
	
	
	985
	1415
	2400

	4
	Khu cư xá công nhân (C.ty Cổ phần FA)
	Xã Phước Bình
	5,6
	160
	
	
	
	
	
	160
	160

	IV
	Trảng Bom
	
	13,9
	1969
	105
	0
	0
	345
	329
	1190
	1864

	1
	Khu cư xá công nhân (Công ty CP Công nghiệp Chính xác Việt Nam)
	Xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom
	1,6
	155
	105
	
	
	50
	
	
	50

	2
	Khu nhà nghỉ công nhân (Công ty TNHH Xuân Thủy)
	TT. Trảng bom, huyện Trảng Bom
	1,2
	206
	
	
	
	103
	103
	
	206

	3
	Khu nhà ở CN và chuyên gia (Công ty Sao Việt)
	Xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom
	1,1
	116
	
	
	
	116
	
	
	116

	4
	Khu KTX cho công nhân viên (C.ty TNHH Sanlim Furniture VN)
	Xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom
	0,5
	152
	
	
	
	76
	76
	
	152

	5
	Khu nhà ở công nhân và chuyên gia tại xã Đồi 61 (Công ty TNHH Du lịch Tấn Lộc Phát)
	Xã Đồi 61, huyện Trảng Bom
	3,0
	480
	
	
	
	
	
	480
	480

	6
	Khu nhà ở xã hội thuộc Trung tâm Dịch vụ KCN Bàu Xéo (Công ty Cổ phần Thống Nhất)
	Xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom
	3,5
	560
	
	
	
	
	
	560
	560

	7
	Khu nhà ở xã hội (quỹ đất 20% Công ty Long Kim Phát bàn giao)
	Thị trấn Trảng Bom
	3,0
	300
	
	
	
	
	150
	150
	300

	V
	Cẩm Mỹ
	
	1,2
	252
	0
	0
	0
	0
	0
	252
	252

	1
	Khu nhà ở xã hội tại huyện Cẩm Mỹ (DNTN Á Châu)
	Xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ
	1,2
	252
	
	
	
	
	
	252
	252

	B
	Đề xuất bổ sung từ các dự án đang triển khai hồ sơ, chưa có thông tin về số căn (13 dự án)
	
	63,1
	
	
	
	
	
	
	2.486
	2.486

	I
	TP. Biên Hòa
	
	8,0
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	Khu dân cư cho người thu nhập thấp (C.ty Cổ phần Tràng An)
	Xã Tam Phước
	6,9
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2
	Dự án nhà ở xã hội đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách
	Phường Tân Hiệp
	1,1
	Dự kiến vốn đầu tư 350 tỷ đồng
	
	
	
	
	
	 

	II
	Huyện Long Thành
	0
	24,4
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	Ký túc xá cho công nhân và chuyên gia (C.ty Cổ phần Găng tay Nam Việt)
	Xã Phước Bình
	2,0
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2
	Nhà ở công nhân KCN Lộc An - Bình Sơn (giai đoạn 02)
	Lộc An - Bình Sơn
	22,4
	
	
	
	
	
	
	
	 

	III
	Huyện Trảng Bom
	0
	2,9
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	Khu nhà ở công nhân và dân cư (C.ty TNHH Bảo Giang)
	Xã Bắc Sơn
	2,9
	
	
	
	
	
	
	
	 

	IV
	Huyện Nhơn Trạch
	0
	18,8
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	Khu chung cư nhà ở xã hội (C.ty Cổ phần BĐS Dân Xuân)
	Xã Hiệp Phước
	1,3
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2
	Dự án nhà ở cho công nhân thu nhập thấp tại khu đất HUD bàn giao lại cho huyện Nhơn Trạch (LĐ lao động tỉnh)
	Huyện Nhơn Trạch
	3,0
	
	
	
	
	
	
	
	 

	3
	Dự án nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu đất HUD bàn giao lại cho huyện Nhơn Trạch (HTX Nhơn Long)
	Xã phước An, Nhơn Trạch
	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	 

	4
	Nhà ở xã hội, công nhân khu công nghiệp, sinh viên (HTX Nam Dương Việt)
	Huyện Nhơn Trạch
	0,2
	
	
	
	
	
	
	
	 

	5
	Khu nhà ở xã hội (C.ty Cổ phần đầu tư PV2)
	Xã Long Tân, Phú Hội
	10,0
	
	
	
	
	
	
	
	 

	6
	Nhà ở xã hội (C.ty TNHH Xây dựng phát triển BĐS Phú Đắc)
	Xã Phước An
	4,0
	
	
	
	
	
	
	
	 

	V
	Huyện Tân Phú
	
	5,0
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	Khu nhà ở công nhân KCN Tân Phú (C.ty TNHH MTV Tín Nghĩa)
	Huyện Tân Phú
	5,0
	
	
	
	
	
	
	
	 

	VI
	Huyện Định Quán
	
	4,0
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	Khu nhà ở CN và dịch vụ phục vụ CN làm việc tại KCN Phú Cường (C.ty Cổ phần Đồng Tiến)
	xã Phú Cường
	4,0
	
	
	
	
	
	
	
	 


Ghi chú: Tại thời điểm lập kế hoạch, đề xuất 45 dự án (38 dự án nhà ở xã hội cho công nhân và nhà ở xã hội cho các đối tượng, 07 dự án nhà ở sinh viên). Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch tùy tình hình, nhu cầu thực tế có thể điều chỉnh bổ sung dự án phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.
